
NGÀY THI: 08/08/2014 LẦN THI: 2

A H M F SỐ CHỮ
15 15 15 55 100

1 172217177 Lê Tấn Hoàng K17XDD2 GLY 291 SB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

2 152215527 Nguyễn Thiên Hưng K16XDD3 GLY 291 SB 6 0 7 4 4.2 Bäún pháøy Hai

3 152222780 Đinh Quốc Huy K15XDC GLY 291 SB 6 0 7.5 6 5.3 Nàm pháøy Ba

4 172217195 Lê Duy Khánh K17XDD2 GLY 291 SB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

5 171218844 Nguyễn Hải Lâm K17XCD2 GLY 291 SB 0 0 2 V 0.0 Khäng NỢ LP

6 162213285 Đặng Phương Quang K17XDD3 GLY 291 SB 6 7.5 0 V 0.0 Khäng NỢ LP

7 172217254 Trần Huy Quyền K17XDD3 GLY 291 SB 4 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

8 172216554 Lê Tự Thiên K17XDC GLY 291 SB 10 0 6 V 0.0 Khäng NỢ LP

9 172217305 Nguyễn Lê Công Trà K17XDD2 GLY 291 SB 0 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP

STT SL TỶ LỆ

1 2 22%

2 7 78%
9 100%

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 08 năm 2014
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Ân

LẬP BẢNG

Số sinh viên đạt

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG :

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN HỌC : ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH * LỚP : GLY-291 (SB HK HÈ)

MÃ MÔN HỌC : GLY-291 * SỐ TÍN CHỈ : 2 * HỌC KỲ : 2 * NĂM HỌC : 2013-2014
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